
Stt Tên phương tiện, thiết bị ĐVT Số lượng  Giá trị tham gia BH
Đề xuất mua Bảo 

hiểm năm 2025-2026

1    Rùa hàn Tandem SAW DC1250-AC1000 Bộ 7                 5,090,909,091               3,818,181,818               

2    Máy hàn dầm Tandem DC1250-AC1000 Bộ 1                 2,874,545,455               2,155,909,091               

3    Máy hàn leo chuyên dụng EGW Bộ 3                 6,259,090,909               4,694,318,182               

4    Máy hàn Tig 400A Bộ 29               500,909,091                  166,969,697                  

5    Máy thổi than 1000A Bộ 16               1,338,181,818               502,909,091                  

6    Bộ máy hàn cần – cột TANDEM SAW tầm với 3m Bộ 1                 1,454,545,455               1,090,909,091               

7    Bộ máy hàn cần – cột TANDEM SAW tầm với 6m Bộ 1                 1,460,000,000               1,095,000,000               

8    Cổng hàn chu vi 14m Bộ 3                 11,590,909,091             9,272,727,273               

9    
 Gói thầu B2: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, hoàn thiện 01 cổng trục dầm 

đôi 30/10 tấn 
Bộ 1                 6,590,909,091               5,492,424,243               

10  
 Gói thầu B3: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, hoàn thiện 02 cầu trục dầm 

đôi 20/5 tấn 
Bộ 2                 4,327,272,727               3,606,060,607               

11  
 Gói thầu B4: Thiết kế, cung cấp lắp đặt, hoàn thiện 01 cầu trục dầm đôi 

20/5 tấn 
Bộ 1                 2,136,363,636               1,780,303,030               

12  
 Gói thầu B5: Thiết kế, cung cấp lắp đặt, hoàn thiện 02 xe goong Q=50 

tấn 
Bộ 2                 1,454,545,455               1,163,636,363               

13  
 Gói thầu B6: thiết kế, cung cấp lắp đặt 01 cổng trục dầm đôi 20/5t, 01 

cổng trục dầm đôi 20 tấn LK=5+28+5 
Bộ 2                 6,072,727,273               5,060,606,061               

14  
 Gói thầu B7: thiết kế, cung cấp, lắp đặt 01 cổng trục dầm đôi 20/5t, 01 

cổng trục dầm đôi 20t, LK=5.5+18+3 
Bộ 2                 5,676,363,636               4,583,290,909               

15  
 Gói thầu B8: Thiết kế, cung cấp lắp đặt 02 gá xoay rulo 60 tấn, 01 gá 

xoay rulo 80 tấn, 01 gá xoay 200t dùng cho gá phôi 
Bộ 4                 4,363,636,364               3,490,909,091               

16  
 Gói thầu B9: Thiết kế, cung cấp lắp đặt 02 gá xoay rulo 100 tấn, 01 gá 

xoay rulo 150 tấn, 02 gá xoay rulo 400T dùng để xoay hàn 
Bộ 5                 7,898,181,818               6,552,945,455               

17  Máy cắt Gas – Oxy con rùa (vát mép 3 mỏ) Bộ 6                 763,636,364                  564,772,728                  

18  Máy cắt, vát ống biên dạng Profile Bộ 1                 609,090,909                  450,473,485                  

19  Máy vát mép nguội chuyển tiếp chiều dày Bộ 1                 567,272,727                  419,545,454                  
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20  Rùa cắt Ôxy – Gas cho tấm thẳng đứng Bộ 1                 114,545,455                  84,715,909                    

21  Máy cắt, vát mép Ôxy – Gas tư thế thẳng đứng Bộ 2                 229,090,909                  169,431,818                  

22  
Mua 123 bộ máy hàn FCAW 500A Artsen CM500C hteo HĐ 60/23/HĐ-

PTSCTH-MICO/KHĐT ngthu ngày 02/06/2023 (HĐ 109)
Máy 123             7,603,636,364               4,435,454,546               

78,976,363,637          60,651,493,942Tổng 


